PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2014-2015 (Tuần 36)
Khối 8,9 thi buổi sáng (6/5 và 7/5)
	Khối lớp
	Phòng thi
	Thứ 4 ngày 6/5
	Thứ 5 ngày 7/5

	
	
	Văn
	Anh
	Toán
	Sử

	Khối 8
	1
	Thiêm
	HươngH
	Tuấn
	Chuẩn

	
	2
	Nhuận
	ThảoL
	Thiêm
	Trang

	
	3
	Khánh T
	Lượt
	Giang
	Chuyên

	
	4
	Đào
	Chuẩn
	Khánh T
	Thuấn

	
	5
	Na
	Giang
	Hằng
	HươngĐ

	
	6
	Thảo V
	Chuyên
	Quý
	Huyền

	
	7
	NgaV
	Thanh
	HươngH
	Loan

	
	8
	Quý
	HươngĐ
	ThảoL
	HạnhNN

	Khối 9
	9
	HươngH
	Thiêm
	Chuẩn
	Tuấn

	
	10
	ThảoL
	Nhuận
	Trang
	Thiêm

	
	11
	Lượt
	Khánh T
	Chuyên
	Giang

	
	12
	Chuẩn
	Đào
	Thuấn
	Khánh T

	
	13
	Giang
	Na
	HươngĐ
	Hằng

	
	14
	Chuyên
	Thảo V
	Huyền
	Quý

	
	15
	Thanh
	NgaV
	Loan
	HươngH

	
	16
	HươngĐ
	Quý
	HạnhNN
	ThảoL


	
	Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Huấn


PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014-2015 (Tuần 36)

Khối 6,7 thi buổi chiều (6/5 và 7/5)
	Khối lớp
	Phòng thi
	Thứ 4 ngày 6/5
	Thứ 5 ngày 7/5

	
	
	Toán
	Sử
	Văn
	Anh

	Khối 6
	1
	Tuấn
	Trang
	HàT
	Nga

	
	2
	Hằng
	Hà
	Hằng
	Quý

	
	3
	Duyên
	HươngCD
	Đào
	Lý

	
	4
	HạnhV
	Thuấn
	Na
	Vuốt

	
	5
	Lý
	Xuyền
	Duyên
	Minh

	
	6
	Vuốt
	Thanh
	HạnhV
	Lượt

	
	7
	Minh
	Huyền
	ThảoV
	HàMT

	
	8
	Nhuận
	Loan
	Vân
	Xuyền

	Khối 7
	9
	Trang
	Tuấn
	Nga
	HàT

	
	10
	Hà
	Hằng
	Quý
	Hằng

	
	11
	HươngCD
	Duyên
	Lý
	Đào

	
	12
	Thuấn
	HạnhV
	Vuốt
	Na

	
	13
	Xuyền
	Lý
	Minh
	Duyên

	
	14
	Thanh
	Vuốt
	Lượt
	HạnhV

	
	15
	Huyền
	Minh
	HàMT
	ThảoV

	
	16
	Loan
	Nhuận
	Xuyền
	Vân


	
	Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Huấn


PHÂN CÔNG COI THI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2014-2015 (Tuần 36)

Thi theo lớp buổi sáng thứ 6, 7
	Lớp
	Thứ 6 ngày 8/5
	Thứ 7 ngày 9/5

	
	Lý
	Địa
	CD
	Sinh
	Hóa
	CN

	6A
	Quý
	Chuyên
	Minh
	Tuấn
	
	KhánhT

	6B
	ThảoL
	HàMT
	Chuẩn
	Thiêm
	
	HạnhV

	6C
	Lượt
	HươngCD
	Giang
	Nhuận
	
	Vuốt

	6D
	Lý
	Thuấn
	Trang
	HàT
	
	Vân

	7A
	Minh
	Xuyền
	Chuyên
	KhánhT
	
	Hằng

	7B
	Chuẩn
	Thanh
	HàMT
	Hằng
	
	HươngV

	7C
	Giang
	HươngĐ
	HươngCD
	Đào
	
	Tuấn

	7D
	Trang
	HạnhNN
	Thuấn
	Na
	
	Duyên

	8A
	Chuyên
	Quý
	Xuyền
	Duyên
	HàT
	Hương H

	8B
	HàMT
	ThảoL
	Thanh
	HạnhV
	Nga
	Đào

	8C
	HươngCD
	Lượt
	HươngĐ
	HươngV
	ThảoV
	Na

	8D
	Thuấn
	Lý
	HạnhNN
	ThảoV
	Nhuận
	Thiêm

	9A
	Xuyền
	Minh
	Quý
	Vân
	Hương H
	HàT

	9B
	Thanh
	Chuẩn
	ThảoL
	Nga
	Đào
	Nga

	9C
	HươngĐ
	Giang
	Lượt
	Vuốt
	Na
	ThảoV

	9D
	HạnhNN
	Trang
	Lý
	Hương H
	Thiêm
	Nhuận


	
	Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Huấn
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